NỘI DUNG ÔN THI TUYỂN SINH

Trình độ ĐHSP Âm nhạc (VLVH)

1. Hình thức Thi: Thực hành âm nhạc
2. Nội dung:
2.1. Phần kiến thức âm nhạc: 

· Trả lời câu hỏi về Lý thuyết âm nhạc
· Xướng âm (giọng có 1 đến 2 dấu hóa)
2.2. Thực hành âm nhạc:
· Trình bày một ca khúc ( Việt Nam, nước ngoài, dân ca..)
· Trình bày tác phẩm trên nhạc cụ (Piano; Organ; Ghita.. hay một số nhạc cụ khác)
CÂU HỎI KIẾN THỨC ÂM NHẠC
1. Anh, chị hãy trình bày các thuộc tính của âm thanh.
2. Hãy nêu tên gọi độ cao và ký hiệu bằng chữ cái của các âm cơ bản.
3. Khuông nhạc là gì? Các bộ phận chính của khuông nhạc.

4. Thế nào là 1 quãng 8?
5. Hãy nêu khoảng cách giữa các bậc cơ bản trong âm nhạc.
6.  Nêu tên gọi và tương quan các giá trị trường độ trong âm nhạc.

7. Hãy trình bày hiểu biết của anh (chị) về dấu lặng trong âm nhạc.

8.  Hãy kể tên các loại khóa nhạc thường dùng.

9. Hãy trình bày hiểu biết của anh (chị) về các loại dấu hóa.
10.  Thế nào là sự trùng âm của các âm thanh? Cho thí dụ.
11.  Nhịp độ là gì? Nêu tên và giải thích một số thuật ngữ chỉ nhịp độ.
12.  Số chỉ nhịp là gì? Cho thí dụ?
13.  Thế nào là nhịp đơn, nhịp kép?
14.  Quãng là gì? Thế nào là quãng giai điệu? Thế nào là quãng hòa thanh?
15.  Kể tên các loại quãng từ các âm cơ bản.
16.  Đảo quãng là gì? Cho thí dụ?
17.  Nêu cấu tạo của gam trưởng tự nhiên.
18.  Nêu cấu tạo của gam thứ tự nhiên. 

ĐÁP ÁN VẮN TẮT
1. Anh, chị hãy trình bày các thuộc tính của âm thanh.

Âm thanh có 4 thuộc tính chính là: độ cao, độ dài, độ mạnh, âm sắc.
2. Hãy nêu tên gọi độ cao và ký hiệu bằng chữ cái của các âm cơ bản.

Có 7 âm cơ bản với tên gọi và ký hiệu bằng chữ cái như sau: 

Đô 
Rê
Mi
Pha
Xon
La
Xi

C
D
E
F
G
A
B (hoặc H)

3. Khuông nhạc là gì? Các bộ phận chính của khuông nhạc.

Khuông nhạc là ký hiệu gồm 5 dòng kẻ song song cách đều nhau dùng để viết các ký hiệu âm nhạc khác lên đó. 5 dòng kẻ gọi là các dòng nhạc; khoảng giữa các dòng gọi là các khe nhạc.

4. Thế nào là 1 quãng 8?

Quãng 8 là khoảng cách giữa 2 âm cùng tên gần nhất với nhau.

5. Hãy nêu khoảng cách giữa các bậc cơ bản trong âm nhạc.
Có 5 khoảng 1 cung là: Đô-Rê, Rê-Mi, Pha-Xon, Xon-La, La-Xi; và 2 khoảng nửa cung là: Mi-Pha, Xi-Đô.

6. Nêu tên gọi và tương quan các giá trị trường độ trong âm nhạc.

Tên gọi và tương quan giá trị trường độ trong âm nhạc: nốt tròn bằng 2 nốt trắng, nốt trắng bằng 2 nốt đen, nốt đen bằng 2 móc đơn, móc đơn bằng 2 móc kép, móc kép bằng 2 móc tam…
7. Hãy trình bày hiểu biết của anh (chị) về dấu lặng trong âm nhạc.

Dấu lặng là các ký hiệu dùng để chỉ sự ngưng nghỉ trong âm nhạc. Tên gọi và giá trị của dấu lặng tương tự như tên gọi các giá trị độ dài của nốt.
8. Hãy kể tên các loại khóa nhạc thường dùng.
Các loại hóa nhạc thường dùng gồm có: khóa Son, khóa Đô, khóa Fa.
9. Hãy trình bày hiểu biết của anh (chị) về các loại dấu hóa.

Dấu hóa là các ký hiệu để nâng cao hoặc hạ thấp âm thanh. Có các loại như sau: thăng, thăng kép; giáng, giáng kép; hoàn (bình). Cụ thể: dấu thăng nâng độ cao của nốt lên ½ cung; dấu thăng kép tăng độ cao của nốt lên 1 cung; dấu giáng hạ thấp độ cao của nốt xuống ½ cung; dấu giáng kép hạ thấp độ cao của nốt xuống 1 cung; dấu hoàn trả độ cao của nốt đã bị thăng hoặc giáng về độ cao cơ bản.
10.  Thế nào là sự trùng âm của các âm thanh? Cho thí dụ.

Các âm có cùng độ cao nhưng khác nhau về tên gọi và ký hiệu gọi là trùng âm. Ví dụ : Đô# = Rê b ; Son# = La b…
11.  Nhịp độ là gì? Nêu tên và giải thích một số thuật ngữ chỉ nhịp độ.

Nhịp độ là sự chuyển động nhanh, chậm của các phách trong âm nhạc. Một số thuật ngữ chỉ nhịp độ thường gặp như: Andante (thong thả), Moderato (vừa phải), Alegro (Nhanh)…
12.  Số chỉ nhịp là gì? Cho thí dụ?
Số chỉ nhịp là ký hiệu dạng phân số đặt ở đầu bản nhạc, sau khóa nhạc cho biết số phách và giá trị của phách trong mỗi ô nhịp. Ví dụ : nhịp [image: image2.png]
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 …
13.  Thế nào là nhịp đơn, nhịp kép?
Nhịp đơn là các nhịp chỉ có 1 phách mạnh trong 1 nhịp; nhịp kép là các nhịp có nhiều phách mạnh trong 1 nhịp.
14.  Quãng là gì? Thế nào là quãng giai điệu? Thế nào là quãng hòa thanh?
Quãng là khoảng cách giữa 2 cao độ. Quãng hòa thanh là 2 nốt vang lên cùng lúc; quãng giai điệu là 2 nốt vang lên lần lượt.
15.  Kể tên các loại quãng từ các âm cơ bản.
Có 14 loại quãng được thành lập từ các bậc cơ bản: 1 đúng, 2 thứ, 2 trưởng, 3 thứ, 3 trưởng, 4 đúng, 4 tăng, 5 giảm, 5 đúng, 6 thứ, 6 trưởng, 7 thứ, 7 trưởng, 8 đúng. 
16.  Đảo quãng là gì? Cho thí dụ?
Đảo quãng là hiện tượng đổi chỗ của 2 âm trong quãng sao cho âm gốc thành âm ngọn và ngược lại.
17.  Nêu cấu tạo của gam trưởng tự nhiên.

Gam trưởng tự nhiên có cấu tạo theo sơ đồ sau :

I
II
III
IV
V
VI
VII
  I

     1c       1c      1/2c   1c       1c      1c       1/2c 

18.  Nêu cấu tạo của gam thứ tự nhiên. 

Gam thứ tự nhiên có cấu tạo theo sơ đồ sau :

I
II
III
IV
V
VI
VII
  I
   1c       1/2c    1c      1c      1/2c      1c        1c
